
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐĂK HÀ

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN
KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2022

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Chức vụ, vị trí công
tác hiện nay

Ngày Tuyển
dụng

Ngày giữ chức
vụ, vị trí công
tác hiện nay

Thuộc diện kê khai

Lần
Đầu

Hằng
năm Bổ sung TCCB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Thanh tra huyện

La Quang Huy 14/10/1983 Thanh tra viên 15/03/2013 01/04/2021 x

Trần Đình Nghĩa 04/12/1989 Thanh tra viên 02/01/2014 01/04/2021 x
Lại Hoàng Tường 25/03/1989 Chuyên viên 19/10/2022 21/10/2022 x

2 Phòng Tư pháp
Nguyễn Thị Duy Minh 03/03/1984 Kế toán viên 19/10/2022 21/10/2022 x x

3 Văn phòng HĐND và
UBND huyện
Y Hà 01/12/1996 Chuyên viên 21/07/2022 21/07/2022 x
Nguyễn Thị Bích Giao 26/09/1986 Văn thư viên trung cấp 19/10/2022 21/10/2022 x

4 Phòng Tài chính - Kế
hoạch
Hoàng Hải Sơn 07/05/1989 Chuyên viên 12/10/2022 13/10/2022 x
Phan Thị Yến 07/11/1988 Chuyên viên 25/10/2022 01/11/2022 x

5 Phòng Nội vụ
Hồ Thị Ngọc Lan 08/06/1979 Chuyên viên 01/09/1995 20/08/2020 x
Ngọ Thị Tâm 13/09/1979 Chuyên viên 30/06/2004 01/05/2021 x
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Nguyễn Vũ Thanh Thủy 22/09/1985 Chuyên viên 09/07/2009 01/09/2021 x
Nguyễn Thúy Ngân 01/01/1997 Chuyên viên 19/10/2022 21/10/2022 x

6 Phòng Giáo dục và Đào
tạo
Nguyễn Văn Nguyên 16/08/1973 Chuyên viên 13/09/1997 01/01/2020 x

7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Võ Quân Cường 22/12/1977 Chuyên viên 01/01/1999 24/6/2022 x
Nguyễn Long Thịnh 19/12/1977 Chuyên viên 26/3/2007 26/02/2018 x
Đoàn Xuân Tùng 16/08/1989 Chuyên viên 24/09/2018 06/04/2022 x

8 Phòng Dân tộc

Đinh Thanh Hiểu 08/09/1970 Cán sự 20/01/2000 22/06/2021 x

9 UBND xã Đăk Pxi

Phan Thị Thùy Dương 6/5/1995 Công chức Tài chính -
Kế toán 04/03/2003 07/02/2022 x x

Lê Ngọc Sơn 10/10/1998 Công chức Văn hóa -
Xã hội 18/02/2022 21/02/2022 x

10 UBND xã Đăk Mar

Đào Nguyên Sơn 19/09/1989 Công chức
ĐC-NN-XD&MT 01/8/2011 05/01/2018 x

Phan Thị Nở 26/09/1987 Công chức Tư pháp -
Hộ tịch 09/02/2022 10/02/2022 x

Phan Thị Cúc 26/11/1989 Công chức Văn phòng
- Thống kê 09/02/2022 10/02/2022 x

Trần Văn Tây Nguyên 12/06/1995 CHT Quân sự 24/01/2022 25/01/2022 x
11 UBND xã Hà Mòn

Nguyễn Quốc Thịnh 12/2/1983 CHT BCHQS 28/5/2005 01/6/2011 x
12 UBND xã Ngọc Wang
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Nguyễn Thị Bích Loan 04/12/1984 Công chức Văn phòng
- Thống kê 30/12/2015 30/12/2015 x

Lê Thị Hồng 13/12/1984 Công chức Văn phòng
- Thống kê 25/11/2008 01/3/2006 x

Lê Viết Dũng 20/10/1985 Công chức Văn phòng
- Thống kê 01/02/2012 01/5/2020 x

Trịnh Thị Mỹ Trang 05/5/1982 Công chức Tài chính -
Kế toán 01/02/2012 01'01'2011 x

Nguyễn Xuân Thành 09/6/1989 Công chức ĐC-NN-
XD&MT 24/11/2015 24/11/2015 x

Bùi Thu Ba 07/5/1990 Công chức ĐC-NN-
XD&MT 01/12/2017 14/02/2014 x

13 UBND thị trấn Đăk Hà

Phạm Văn Tuấn 20/04/1985      Chỉ huy trưởng
 BCH Quân sự 12/01/2017 01/05/2016 x

Biện Thị Thủy Nguyên 22/01/1989 Công chức Văn hóa -
Xã hội 29/12/2015 01/08/2021 x

Hà Xuân Giới 28/10/1980 Công chức Tư pháp -
Hộ tịch 01/01/2006 01/01/2006 x

Dương Thị Hải Yến 31/10/1984 Công chức Tư pháp -
Hộ tịch 25/11/2008 01/09/2021 x

14 UBND xã Đăk Ngọk

Đậu Thị Tú Liên 20/03/1992 Công chức Văn phòng
- Thống kê 14/01/2022 14/01/2022 x

Nguyễn Thị Diễu 20/06/1986 Công chức Văn hóa -
Xã hội 14/01/2022 14/01/2022 x

Lê Thị Thơm 05/06/1988 Công chức Tài chính -
Kế toán 14/01/2022 14/01/2022 x

15 UBND xã Đăk Ui

U Sâm 03/02/1990 Công chức Văn phòng
- Thống kê xã Đăk Ui 27/01/2022 07/02/2022 x

16 UBND xã Đăk Long
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Kiều Thị Nghĩa 21/08/1992 Công chức Tư pháp -
Hộ tịch 07/02/2022 09/02/2022 x

Lê Thị Thanh Nhàn 16/01/1985 Công chức Văn hóa -
Xã hội 07/02/2022 09/02/2022 x

17 Hội chữ thập đỏ huyện

Nguyễn Văn Biển 13/07/1975 Phó Chủ tịch Hội 03/06/2004 10/09/2020 x

18 Trường mẫu giáo xã
Đăk Pxy

Phạm Thị Lan Anh 20/07/1977 Hiệu trưởng 01/06/1994 1/12/2022 x x

Mai Thị Tình 23/08/1982 Phó Hiệu trưởng 01/12/2003 10/08/2017 x

Nguyễn Thị Phú 08/12/1971 Phó Hiệu trưởng 01/09/1989 10/9/2021 x

19 Trường mẫu giáo xã Đăk
Long

Hoàng Thị Xuân Thiện 22/05/1980 Hiệu trưởng 01/10/1999 01/12/2022 x x

Phạm Thị Hương 10/01/1978 Phó Hiệu trưởng 14/09/1996 25/08/2014 x

Ngô Thị Giang Thu 01/01/1987 Phó Hiệu trưởng 01/10/2010 01/10/2021 x

20 Trường mẫu giáo xã Đăk
Hring

Nguyễn Thị Thanh Soa 10/10/1972 Hiệu trưởng 01/12/1998 08/10/2019 x
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Lê Thị Lệ 15/08/1980 Phó Hiệu trưởng 01/12/2003 15/2/2016 x

Nguyễn Thị Thanh Thúy 26/02/1984 Phó Hiệu trưởng 18/12/2006 01/01/2014 x

21 Trường mầm non xã Đăk
Mar

Nguyễn Thị Lâm 19/11/1979 Hiệu trưởng 01/12/2003 01/10/2019 x

Vũ Thị Nguyệt 26/01/1976 Phó Hiệu trưởng 10/10/1999 01/04/2021 x

Nguyễn Thị Hằng 16/01/1980 Phó Hiệu trưởng 01/12/1996 01/10/2021 x

22 Trường mẫu giáo xã Đăk
Ui

Nguyễn Thị Kim Chi 19/01/1973 Hiệu trưởng 01/09/1991 1/12/2022 x x

Y Loan 27/02/1979 Phó Hiệu trưởng 1/9/1996 16/01/2008 x

Nguyễn Thị Hạ 05/06/1976 Phó Hiệu trưởng 01/06/1994 20/09/2022 x x

23 Trường mẫu giáo xã Đăk
Ngọk

Đoàn Thị Ái Vy 27/11/1977 Hiệu trưởng 01/09/1995 20/09/2022 x x
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Phan Thị Thương 17/11/1984 Phó Hiệu trưởng 01/12/2003 15/08/2014 x

24 Trường mầm non Hoa
Hồng

Vương Thị Hạ 24/04/1971 Hiệu trưởng 01/09/1993 01/10/2019 x

Phùng Thị Hải 15/09/1975 Phó Hiệu trưởng 31/8/1998 07/09/2015 x

Trần Thị Văn 25/07/1975 Phó Hiệu trưởng 01/12/2003 10/9/2021 x

25 Trường mầm non Sơn Ca

Nguyễn Thị Hải 20/04/1981 Hiệu trưởng 01/12/2003 1/12/2022 x x

Lê Thị Hương 10/01/1980 Phó Hiệu trưởng 01/12/1996 07/09/2015 x

Nguyễn Thùy Như Thảo 24/10/1987 Phó Hiệu trưởng 01/11/2008 01/11/2022 x x x

26 Trường mẫu giáo xã Hà
Mòn

Trần Thị Hảo 18/08/1978 Hiệu trưởng,
trường MG xã Hà Mòn 01/09/1996 10/8/2017 x

Trần Thị Thanh Thúy 26/02/1991 Phó hiệu trưởng,
trường MG xã Hà Mòn 01/11/2011 01/10/2021 x
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27 Trường mẫu giáo xã
Ngọk Réo

Nguyễn Thị Hồng Thắm 20/02/1974 Hiệu trưởng 01/12/2003 01/04/2021 x

Đoàn Thị Kiên 26/06/1974 Phó Hiệu trưởng 31/12/1996 01/09/2015 x

Nguyễn Thị Soa 10/01/1977 Phó Hiệu trưởng 01/12/2003 25/09/2014 x

28 Trường mẫu giáo xã
Ngọk Wang

Nguyễn Thị Ngọc Lan 10/08/1978 Hiệu trưởng 01/09/1996 01/10/2019 x

Phùng Thị Hương 09/05/1977 Phó Hiệu trưởng 11/10/1999 25/09/2015 x

Y Ri Na 10/02/1981 Phó Hiệu trưởng 24/6/2004 01/01/2008 x

29 Trường mẫu giáo xã Đăk
La

Dương Thị Tuyết 21/10/1973 Hiệu trưởng 01/9/1994 01/12/2022 x x

Đồng Thị Hương 03/02/1977 Phó Hiệu trưởng 01/09/1995 07/09/2015 x

Phạm Thị Thúy 20/05/1979 Phó Hiệu trưởng 01/12/2003 07/01/2014 x
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30 Trường tiểu học Tô Vĩnh
Diện

Nguyễn Thị Tuyết Mai 10/08/1969 Hiệu trưởng 01/10/1997 09/09/2021 x

Nguyễn Thị Quyên 25/12/1974 Phó Hiệu trưởng 01/10/1997 09/09/2021 x

Đặng Văn Thuệ 25/01/1971 Phó Hiệu trưởng 07/08/1994 07/09/2015 x

31 Trường tiểu học Nguyễn
Văn Cừ

Nguyễn Trung Dũng 23/11/1971 Hiệu trưởng 12/11/1991 05/10/2020 x

Lê Hồng Phong 20/07/1970 Phó Hiệu trưởng 01/10/1998 07/09/2015 x

Hoàng Thị Xuân Thủy 04/05/1978 Phó Hiệu trưởng 01/09/1996 10/8/2017 x x

32 Trường tiểu học Phan
Đình Giót

Nguyễn Khắc Trực 24/07/1976 Hiệu trưởng 01/09/1996 25/08/2014 x x

Nguyễn Văn Thơ 20/10/1977 Phó Hiệu trưởng 01/10/1997 10/08/2017 x x

Nguyễn Thị Thoa 26/09/1970 Phó Hiệu trưởng 01/10/1997 09/11/2015 x
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33 Trường tiểu học Bế Văn
Đàn

Lê Thị Hồng Phương 01/06/1977 Hiệu trưởng 01/09/1996 15/08/2016 x x

Hồ Thị Thu Hà 13/08/1976 Phó Hiệu trưởng 01/09/1995 01/02/2022 x x

Phùng Ngọc Kiên 24/06/1976 Phó Hiệu trưởng 01/09/1995 10/08/2017 x x

34 Trường tiểu học Kơ Pa
Kơ Lơng

Phạm Quang Thiện 21/10/1970 Hiệu trưởng 01/08/1988 05/10/2020 x

Nguyễn Quang Tùng 12/06/1977 Phó Hiệu trưởng 01/09/1997 15/08/2018 x

35 Trường tiểu học Võ Thị
Sáu

Trần Ngọc Tuất 09/01/1971 Hiệu trưởng 01/09/1999 10/09/2021 x

Nguyễn Xuân Nghiêm 08/01/1973 Phó Hiệu trưởng 01/09/1995 10/09/2021 x

Cao Thị Ngọc Ánh 27/09/1979 Phó Hiệu trưởng 17/03/2003 15/08/2016 x

36 Trường tiểu học Nguyễn
Bá Ngọc
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Nguyễn Thị Phú 05/05/1975 Hiệu trưởng 01/09/1996 05/10/2020 x

Phan Thị Diệu Tiên 09/04/1974 Phó Hiệu trưởng 01/10/1994 05/10/2020 x

37 Trường tiểu học Kim
Đồng

Nguyễn Thị Thu Hằng 01/05/1977 Hiệu trưởng 01/09/1996 15/10/2016 x

Phạm Thị Tâm 18/11/1975 Phó Hiệu trưởng 28/07/1999 10/09/2021 x

Nguyễn Văn Danh 02/03/1970 Phó Hiệu trưởng 01/09/1998 07/09/2015 x

38 Trường tiểu học Lê Quý
Đôn

Bùi Vĩnh Toàn 17/09/1975 Hiệu trưởng 28/07/1999 01/07/2017 x x

Từ Thị Kim Thanh 15/11/1970 Phó Hiệu trưởng 01/09/1995 01/02/2021 x

Nguyễn Thị Thanh Hà 13/01/1981 Phó Hiệu trưởng 01/02/2005 01/02/2021 x

39 Trường tiểu học Lê Văn
Tám

Bùi Thị Hồng 09/11/1971 Hiệu trưởng 06/08/1991 05/10/2020 x
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Phạm Thị Lịch 20/09/1973 Phó Hiệu trưởng 26/08/1995 10/08/2017 x

Lê Thị Tuyết 25/01/1977 Phó Hiệu trưởng 01/09/1998 15/08/2016 x

40 Trường tiểu học Lê Hồng
Phong

Lê Thị Thu Hà 13/09/1969 Hiệu trưởng 10/10/1993 05/10/2020 x

Lê Thị Tuyết Hằng 13/03/1980 Phó Hiệu trưởng 5/10/1998 10/09/2021 x

Nguyễn Thị Hương 10/02/1976 Phó Hiệu trưởng 11/10/1999 10/09/2021 x

41 Trường tiểu học Trần
Quốc Toản

Đậu Thị Huế 27/03/1975 Hiệu trưởng 01/10/1997 15/08/2016 x

A Kây 17/04/1972 Phó Hiệu trưởng 01/9/1996 01/11/2021 x

Nguyễn Văn Hân 11/03/1971 Phó Hiệu trưởng 01/9/1995 10/09/2021 x

42 Trường tiểu học Nguyễn
Văn Trỗi

Nguyễn Thị Nhung 18/04/1976 Hiệu trưởng 01/10/1997 05/10/2020 x
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Lê Hữu Tạo 23/12/1973 Phó Hiệu trưởng 01/09/1996 10/9/2021 x

Bùi Duy Thu 11/11/1980 Phó Hiệu trưởng 01/04/1999 10/9/2021 x

43 Trường tiểu học Lê Đình
Chinh

Hoàng Quốc Việt 02/05/1972 Hiệu trưởng 15/8/1991 5/10/2020 x

Nguyễn Viết Dũng 01/12/1978 Phó Hiệu trưởng 15/10/1999 01/01/2014 x

Võ Thị Nhân 22/06/1978 Phó Hiệu trưởng 29/7/1999 01/02/2021 x

44 Trường THCS xã Đăk Pxi

Lê Đình Thiết 25/02/1975 Hiệu trưởng 01/04/2001 07/09/2015 x

Trịnh Văn Thuận 27/08/1976 Phó Hiệu trưởng 01/08/2001 15/08/2016 x

Tạ Ngọc Nghĩa 01/10/1982 Phó Hiệu trưởng 01/09/2003 10/09/2021 x

45 Trường THCS xã Đăk
Hring

Nguyễn Quang Thiện 01/10/1978 Hiệu trưởng 01/04/2001 19/02/2021 x
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Nguyễn Văn Hòa 18/03/1983 Phó Hiệu trưởng 01/02/2005 01/11/2015 x

Lê Quang Hùng 01/03/1981 Phó Hiệu trưởng 01/09/2003 10/08/2022 x

46 Trường THCS xã Đăk
Mar

Đoàn Chí Thành 11/04/1974 Hiệu trưởng 10/01/2001 25/02/2022 x

Phạm Thị Kim Hồng 20/11/1977 Phó Hiệu trưởng 01/10/1999 25/02/2022 x

Võ Thiếu Anh 20/04/1972 Phó Hiệu trưởng 15/09/1996 25/02/2022 x

47 Trường THCS Chu Văn
An

Nguyễn Văn Hiền 10/03/1977 Hiệu trưởng 01/11/2001 19/02/2021 x

Nguyễn Thị Hồng Thắm 10/08/1975 Phó Hiệu trưởng 01/11/1999 01/09/2021 x

Ngô Thị Liền 07/02/1978 Phó Hiệu trưởng 01/10/1999 01/09/2021 x

48 Trường THCS Nguyễn
Tất Thành

Nguyễn Thị Lương 20/06/1976 Hiệu trưởng 01/10/1999 01/10/2021 x
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Lê Văn Lâm 06/10/1972 Phó Hiệu trưởng 01/09/1999 20/09/2022 x x

49 Trường THCS xã Ngọk
Réo

Đỗ Văn Chương 28/10/1962 Hiệu trưởng 01/08/1984 19/02/2021 x

Lê Văn Bình 07/11/1975 Phó Hiệu trưởng 28/07/1999 07/09/2015 x

Y Ta 04/09/1980 Phó Hiệu trưởng 11/10/2004 15/08/2016 x

50 Trường THCS xã Đăk La

Dương Văn Thống 16/02/1981 Hiệu trưởng 01/11/2001 01/10/2019 x

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 30/10/1980 Phó Hiệu trưởng 24/10/2001 01/10/2018 x

Mai Văn Viên 25/02/1977 Phó Hiệu trưởng 01/10/1999 10/09/2021 x

51 Trường TH và THCS xã
Đăk Ui

Phạm Văn Tung 09/08/1968 Hiệu trưởng 01/09/1999 01/10/2019 x

Hà Kiên Trung 12/11/1975 Phó Hiệu trưởng 26/9/1999 10/09/2021 x
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Y Nga 02/11/1980 Phó Hiệu trưởng 24/6/2004 01/10/2020 x

Y Nguyệt 06/02/1982 Phó Hiệu trưởng 17/11/2008 05/10/2020 x

52 Trường TH và THCS xã
Đăk Ngọk

Nguyễn Trọng Uy 14/11/1979 Hiệu trưởng 24/10/2001 01/10/2019 x

Nguyễn Trung Thành 13/12/1978 Phó Hiệu trưởng 10/03/2003 05/10/2020 x

Mai Thị Thanh Tâm 20/11/1977 Phó Hiệu trưởng 01/9/1996 05/10/2020 x

53 Trường TH và THCS xã
Hà Mòn

Nguyễn Quang Nhật 16/10/1977 Hiệu trưởng 01/03/1999 01/10/2019 x

Võ Văn Hồng 15/03/1985 Phó Hiệu trưởng 01/01/2007 20/09/2022 x x

Phạm Thị Thanh Tâm 01/04/1977 Phó Hiệu trưởng 11/10/1999 10/09/2021 x

54 Trường TH và THCS xã
Ngọk Wang

Nguyễn Trung Dũng 28/05/1979 Hiệu trưởng 16/04/2006 01/04/2021 x
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Phạm Thị Thanh Hằng 25/06/1985 Phó Hiệu trưởng 20/01/2009 09/08/2016 x

Trương Thanh Quốc 15/07/1977 Phó Hiệu trưởng 15/01/1997 01/04/2021 x

55 Trường TH và THCS xã
Đăk Long

Nguyễn Văn Bắc 13/03/1974 Hiệu trưởng 01/09/1999 01/07/2017 x

Hoàng Thị Phong Lan 19/08/1975 Phó Hiệu trưởng 01/10/1997 20/09/2022 x x

Đỗ Thị Liên 22/07/1974 Phó Hiệu trưởng 01/09/1997 01/10/2011 x

Dương Thị Thiên 09/10/1978 Phó Hiệu trưởng 01/09/1996 02/10/2020 x

Danh sách này gồm có 152 người
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